ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 9 - Học kỳ 2
Trang 2
Thầy Lê Hồng Phát


1) Nguyên nhân của sự hao phí điện năng trên đường dây tải ? 


Công suất hao phí phụ thuộc vào HĐT của đường dây tải như thế nào ?

+
Khi tải điện năng đi xa sẽ có một phần điện năng bị hao phí do sự tỏa nhiệt trên đường dây.


+
Công suất hao phí do tỏa nhiệt tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây.
2) Nêu công thức tính công suất hao phí, cùng tên và đơn vị các đại lượng trong công thức ?

  
       
[image: image1.wmf]2

2

.

U

R

P

P

hp

=


Với
Php : công suất điện hao phí ( W)





 

P : Công suất điện cần tải ( W )





 

R : Điện trở đường dây (Ω)





 

U : Hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây (V)

3) Có mấy cách giảm hao phí điện năng ? Cách nào không nên làm, cách nào nên làm, vì sao ?


+
Có 2 cách làm giảm hao phí : giảm R đường dây hoặc tăng U giữa 2 đầu đường dây.


+
Không nên giảm R : vì tiết diện dây tăng làm cho dây nặng, tốn nhiều trụ đỡ và tiền mua dây.

Nên tăng U : với R,P không đổi, thì Php tỉ lệ nghịch với U2 => tăng U sẽ giúp Php giảm rất

nhiều. Cách này dễ làm và ít tốn kém hơn, chỉ việc gắn máy tăng thế ở đầu đường dây.

4) Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế ?


+
Cấu tạo : máy biến thế gồm 2 cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau.



Một lõi sắt, thép pha silic chung cho cả 2 cuộn.


+
Nguyên tắc hoạt động : Dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một


hiệu điện thế xoay chiều thì ở 2 đầu cuộn thứ cấp xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.

5) Nêu mối quan hệ giữa HĐT và số vòng của mỗi cuộn dây trong máy biến thế ; biểu thức ?


+
Hiệu điện thế của mỗi cuộn dây tỷ lệ với số vòng của cuộn dây đó.


+
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 Với: U1, U2 : HĐT của cuộn sơ cấp, thứ cấp  / n1, n2 : số vòng cuộn sơ cấp, thứ cấp.

6) Phân biệt máy tăng thế với máy hạ thế ? 

+
Máy tăng thế :  U1 < U2  và  n1 < n2

+
Máy hạ thế :     U1 > U2  và  n1 > n2
7) Cách mắc máy biến thế trên đường dây tải điện ? Tại sao phải mắc máy biến thế như vậy ?

+ Cách mắc :
Đầu đường dây phía nhà máy điện gắn máy tăng thế ;




Cuối đường dây phía tiêu thụ điện năng gắn máy hạ thế.


+ Đầu đường dây mắc máy tăng thế để làm giảm hao phí điện năng (vì Php tỉ lệ nghịch với U2).


Cuối đường dây mắc máy hạ thế để cung cấp hiệu điện thế phù hợp cho sử dụng.
8) Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ?


So sánh góc khúc xạ với góc tới, khi tia sáng truyền từ nước qua không khí, và ngược lại ?


+
Khi tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này qua môi trường trong suốt khác thì bị gãy



khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

+
Khi tia sáng truyền từ không khí qua nước thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới (r < i)



Khi tia sáng truyền từ nước qua không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới  (r > i)
9) Hình dạng và đặc điểm của TK hội tụ ?  Đường truyền 3 tia sáng đặc biệt qua TK hội tụ ?


+
TK hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa. Chùm tia tới song song cho chùm tia ló hội tụ.


+
Tia tới qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng theo phương cũ.



Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm.

10) 

Tia tới qua tiêu điểm cho tia ló song song với trục chính.

11) Hình dạng, đặc điểm của TK phân kỳ ? Đường truyền 2 tia sáng đặc biệt qua TK phân kỳ ?


+
TK phân kỳ có phần giữa mỏng hơn phần rìa. Chùm tia tới // cho chùm tia ló phân kỳ.


+
Tia tới qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng theo phương cũ.



Tia tới song song với trục chính cho tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.

12) Ảnh của thấu kính hội tụ có đặc điểm gì ?


+
Khi vật đặt trong tiêu cự (d < f) : ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.


+
Khi vật đặt ngoài tiêu cự (d > f) : ảnh thật, ngược chiều với vật.








- Ảnh lớn hơn vật khi : 2f > d > f








- Ảnh bằng vật khi      : d = 2f








- Ảnh nhỏ hơn vật khi : d > 2f


+
Khi vật rất xa thấu kính, cho ảnh thật, ngược chiều, cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

13) Ảnh của thấu kính phân kỳ có đặc điểm gì ?


+
Vật đặt ở mọi vị trí trước TK luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật, và nằm trong tiêu cự.


+
Khi vật đặt rất xa thấu kính, cho ảnh ảo, cùng chiều, cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.
14) Cấu tạo của máy ảnh ?  Đặc điểm ảnh của vật trên phim ?


+
Máy ảnh có cấu tạo gồm : vật kính là một thấu kính hội tụ, buồng tối và chỗ đặt phim.


+
Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
15) Cấu tạo và sự điều tiết của mắt ?
+
Cấu tạo :
Mắt có hai bộ phận quan trọng nhất là thể thủy tinh và màng lưới (võng mạc).






Thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ làm bằng chất mềm, trong suốt.






Màng lưới là nơi ảnh của vật hiện lên rõ nét.
+
Sự điều tiết :
Thể thủy tinh có thể bị co giãn, phồng lên hoặc xẹp xuống làm thay đổi tiêu cự,



để cho ảnh luôn hiện rõ trên màng lưới.
16) Cấu tạo của mắt và máy ảnh giống nhau như thế nào ?


+
Thể thủy tinh của mắt tương tự vật kính của máy ảnh, đều là thấu kính hôi tụ.


+
Màng lưới của mắt tương tự chỗ đặt phim của máy ảnh.
17) Thế nào là điểm cực viễn, điểm cực cận ?

+
Điểm cực viễn (Cv) : là điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ khi không điều tiết.

+
Điểm cực cận (Cc)  : là điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ.
18) Biểu hiện và đặc điểm của tật mắt cận, mắt lão. Cách khắc phục  ?


+
Mắt cận : nhìn rõ vật ở gần, không nhìn rõ vật ở xa. Điểm cực viễn gần hơn mắt bình thường.



Mắt cận phải đeo kính cận, là một TK phân kỳ có tiêu điểm F trùng với Cv để nhìn rõ vật ở xa.


+
Mắt lão : nhìn rõ vật ở xa, không nhìn rõ vật ở gần. Điểm cực cận xa hơn mắt bình thường.



Mắt lão phải đeo kính lão, là một thấu kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.
19) Kính lúp có đặc điểm gì ? Cách quan sát vật bằng kính lúp ?  Số bội giác là gì ; hệ thức ?


+
Đặc điểm kính lúp : là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, dùng để quan sát các vật nhỏ.


+
Cách quan sát : Đặt vật trong khoảng tiêu cự, mắt nhìn thấy ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật.

+
Số bội giác G :  cho biết ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lúp lớn gấp bao nhiêu lần so với khi không dùng kính. Kính lúp có số bội giác càng lớn thì cho ảnh càng lớn. 



Hệ thức bội giác :   
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  với : f  là tiêu cự của kính lúp, tính bằng cm.
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